
STT Tên tổ chức
Số 

ĐKKD/QĐ thành 
lập

Nơi cấp Ngày cấp
Họ và tên

 (Người đại diện 
PL)

Chức vụ
Địa chỉ 

trụ sở chính
Điện thoại Email

Lĩnh vực 
 và hạng Chứng chỉ Mã số CC Quyết định cấp chứng chỉ

1
Công ty Cổ phần Bất 

Động sản Hà Huy 
Phú

0311657302
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Bình 
Dương

23/03/2012 Đặng Quốc Huy Giám đốc

Số 79, đường Đông 
Tác, khu phố Đông 
Tác, Phường Tân 

Đông Hiệp, TP. Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương

02743775491
Batdongsanhahuyphu@

gmail.com

 - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00054270

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
72/QĐ-SXD ngày 11/05/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

2
Công ty TNHH Xây 

dựng Nhà Tân 
Hoàng Hiếu

3603573133
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

18/07/2018 Trần Văn Mỹ Giám đốc

Lầu 1, số 30, tổ 1, 
KP11, Phường An 
Bình, Thành phố 
Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai

0251.3892015
congtytanhoanghieu@g

mail.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà công nghiệp; Đường dây 
&TBA) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00054271

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
72/QĐ-SXD ngày 11/05/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

3
Công ty TNHH Thiết 
kế Xây dựng Thiên 

Phú Thịnh
3603293217

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

03/07/2015 Lê Văn Thiên                              Giám đốc

Số D19/15, tổ 3, KP 
4, Phường Quang 
Vinh, Thành phố 
Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai

0975.794442
vanthienxc111@gmail.

com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
     + Địa chất công trình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông  - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng- công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật - 
Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Công nghiệp (Nhà công nghiệp; Đường dây 
&TBA) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng II.

DON-00008511

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
72/QĐ-SXD ngày 11/05/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

4
Công ty TNHH tư 

vấn Xây dựng Nam 
An

3603448622
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

09/03/2017 Lê Thị Tuyết Mai                                  Giám đốc

Số 466/17 Huỳnh 
Văn Nghệ, KP 3, 

Phường Bửu Long, 
Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

0385647000                                   
vohoang1972@gmail.c

om

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
     + Địa chất công trình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước; thoát nước) - 
Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.

DON-00026914

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
72/QĐ-SXD ngày 11/05/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)
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5
Công ty TNHH Dịch 

vụ Môi trường 
Khánh Đình

3702471118
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Bình 
Dương

08/06/2016 Đặng Tố Thanh Giám đốc

385C, Khu phố Bình 
Hòa, Phường Bình 
Nhâm, TP Thuận 

An, Tỉnh Bình Dương

0909199112
luukimngan@gmail.co

m

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước; thoát nước) - 
Hạng III.
     + Giao thông (Đường bộ; cầu đường bộ) - Hạng 
III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00054272

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
72/QĐ-SXD ngày 11/05/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

6
Trung tâm dịch vụ 

công ích Thành phố 
Biên Hòa

3129/QĐ-UBND 
ngày 03/10/2019 của 

UBND tỉnh Đồng 
Nai

UBND tỉnh Đồng 
Nai

03/11/2019
Trần Quang 

Trung     
Giám đốc

Số 290, đường 30 
tháng 4, Phường 

Thanh Bình, Thành 
phố Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai

0251.3948668
vbttptccnvdci@dongnai

.gov.vn

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông  - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng- công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật - 
Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.

DON-00054273

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
72/QĐ-SXD ngày 11/05/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

7
Công ty TNHH Tư 
vấn Thiết kế - Thi 
công Thành Nam

3603729824
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

10/06/2020 Nguyễn Thái Lợi  Giám đốc

Lầu 2, B19, đường 
Phan Chu Trinh, KP 

1, Phường Quang 
Vinh, Thành phố 
Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai

0912.286028
xaydungthanhnamdn@

gmail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng- công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà công nghiệp; Đường dây 
&TBA) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00054274

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
72/QĐ-SXD ngày 11/05/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

8
Công ty TNHH Đầu 
tư Xây dựng Đạt Phú 

Thịnh
3601042049

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
18/08/2008 Nguyễn Cao Thư Giám đốc

Số 238/89, đường 
Phan Trung, KP 2, 
Phường Tân Tiến, 

Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

0251.8820169
ctydatphucthinh@yaho

o.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà công nghiệp; Đường dây 
&TBA) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00006858

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
72/QĐ-SXD ngày 11/05/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)



9 Công ty TNHH D2T 3603710171
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

04/03/2020 Phùng Xuân Tuấn Giám đốc

Số 279, Trục đường 
16, Tổ 9, Ấp 1, Xã 
Thạnh Phú, Huyện 

Vĩnh Cửu, Tỉnh 
Đồng Nai

0972.322052                  
d2ttechcom@gmail.co

m

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng (có k/cấu dạng nhà) - Hạng III.
     + Công nghiệp (có k/cấu dạng nhà; Đường dây 
&TBA) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước; thoát nước) - 
Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00054275

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
72/QĐ-SXD ngày 11/05/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

10
Công ty Cổ phần 
Xây dựng An Phú 

Gia
0304172307

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

11/01/2006 Phan Thế Hoàng
Chủ tịch hội 
đồng quản trị

3 Trần Não, Khu phố 
2, Phường An 

Khánh, Thành phố 
Thủ Đức, TPHCM

(84-28) 35127 882 info@anphugia.com.vn - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Nhà Công nghiệp - Hạng II.

DON-00003048

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
72/QĐ-SXD ngày 11/05/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

11
Công ty TNHH 

Thương mại Dịch vụ 
Lê Khoa Nguyên

3603641908
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

08/05/2019 Lê Văn Hậu
Chủ tịch công ty 
kiêm Giám đốc

Số 9/2  ấp Đoàn Kết, 
xã Vĩnh Thanh, 

huyện Nhơn Trạch, 
tỉnh Đồng Nai

0898526598
lekhoanguyen1908@g

mail.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
     + Địa chất công trình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.

DON-00054276

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
72/QĐ-SXD ngày 11/05/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

12
Công ty TNHH Cơ 
khí Xây dựng Duy 

Tài
3603417705

Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

31/10/2016
Hoàng Văn 

Thanh 
Chủ tịch công ty 
kiêm Giám đốc

Số 36, đường 768B, 
tổ 13, KP4, Phường 
Trảng Dài, Thành 
phố Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai

0963.110783
duytaidtcons@gmail.co

m

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00054277

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
72/QĐ-SXD ngày 11/05/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

13
 Công ty TNHH An 

Phúc Tín
3600893569

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

19/9/2006 Trần Bình Nhật 
CTHĐTV kiêm 

Giám đốc

Số 100,  Đường 
Hùng Vương, Ấp 1, 

xã  Hiệp Phước, 
huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

0251.3848766  
Binhnhat77@gmail.co

m

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00054278

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
72/QĐ-SXD ngày 11/05/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

14
Công ty TNHH Nhật 

Việt Đồng Nai
3603056382

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

30/05/2013
Phạm Thị Ngọc 

Thắm
CTHĐTV kiêm 

Giám đốc

Số 98/30, tổ 7, KP 
5A, Phường Trảng 

Dài, Thành phố Biên 
Hoà, Tỉnh Đồng Nai

0835.490123
nhatvietbhdn@gmail.co

m

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.

DON-00034706

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
72/QĐ-SXD ngày 11/05/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

15
Công ty TNHH 

MTV Nguyên Phước
3601517711

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

02/03/2009
Nguyễn Hữu 

Phúc
Chủ tịch Công ty 
kiêm Giám đốc

Số D9, ấp 6, xã Tân 
Hiệp, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai
0251.3542757

nguyenphuocxd0909@
gmail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00027511

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
72/QĐ-SXD ngày 11/05/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)



16

Công ty TNHH Sản 
xuất Thương mại 

Dịch vụ và Xây dựng 
Phương Vũ Gia

3603702798
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

20/01/2020 Vũ Đình Phương Giám đốc

Số 9D/22, KP 4, 
Phường Hố Nai, 

Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

0838829659 
phuongvugiadn@gmail.

com

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (cầu, đường bộ)  - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ -điện) vào 
công trình - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (cầu, đường bộ)  - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00054279

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
72/QĐ-SXD ngày 11/05/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)


